
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ TÂY 

 

Số:        /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tây, ngày 17 tháng 5 năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Tổ tuần tra canh gác đê, Tổ xung kích thông tin hỏa tốc 

phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2026 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ TÂY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 8/6/2018; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định 200/2025/NĐ-CP, ngày 9/7/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự. 

Căn cứ Thông tư số 18/2025/TT-BNN&MT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

ngày 19/6/2025 Quy định chi tiết về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng chống thiên tai. 

Căn cứ Quyết định số: 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020. Ban hành xây dựng 

hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; 

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 

06/01/2009 Về việc hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ; 

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. 

                                                         

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn 07 Tổ tuần tra canh gác đê năm 2026 trên các điếm, mỗi 

Tổ 12 người: gồm 01 điếm trưởng, 01 điếm phó, 10 điếm viên, gồm 84 người; Tổ 

xung kích thông tin hỏa tốc gồm 08 người. 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ tuần tra canh gác đê, Tổ xung kích thông tin hỏa tốc  năm 2026 có nhiệm vụ: 

- Tổ tuần tra canh gác đê, Tổ xung kích thông tin hỏa tốc chịu sự quản lý, 

điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và chấp hành sự phân công 
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điều động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp trên và hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn chuyên trách về quản lý đê điều. 

- Tuần tra theo dõi tình hình đê, kè, cống và các công trình phòng, chống 

thiên tai khác trong phạm vi bảo vệ đê điều trên đoạn đê được giao phụ trách. 

-  Khi có lũ bão phát hiện kịp thời những diễn biến hư hỏng và báo cáo ngay 

cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã để khẩn trương có phương án chỉ đạo, xử lý 

kịp thời. 

- Tham gia tu sửa và xử lý những hư hỏng của đê, kè, cống và các công trình 

phòng chống thiên tai khác. 

- Canh gác, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành động, vi 

phạm làm tổn hại đến đê điều và các công trình PCTT. Bảo vệ các phương tiện, 

dụng cụ được trang bị trên điếm và các kho vật tư dự trữ chống thiên tai trên phạm 

vi đoạn đê do điếm mình phụ trách. 

- Tiền công hoặc mức thù lao tuần tra, canh gác đê, bờ kênh (nếu có) thực 

hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

33/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Hà Tây. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Phó 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã; 

- VP BCH PCTT&TKCN xã;  

- TT Đảng ủy xã; 

- Lưu: VT, Ban CHQS. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Trần Văn Tâm 
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DANH SÁCH 

TỔ TUẦN TRA CANH GÁC ĐÊ NĂM 2026 

   (Kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2026 của UBND xã Hà Tây) 

  

  

 

I. Lực lượng canh gác đê, điếm thuộc địa bàn xã An Phượng cũ 

    Điếm số: 01 (thôn Ngoại Đàm) 

      STT HỌ VÀ TÊN TUỔI ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

   
1 Phạm Duy Trực 63 Xóm 10, Thôn Ngoại Đàm 

Điếm trưởng 

(0349514921) 

   2 Nguyễn Đức Đương 63 Xóm 10,  Thôn Ngoại Đàm Điếm phó 

   3 Lưu Thị Hạnh 62 Xóm 14,  Thôn Ngoại Đàm Điếm viên 

   4 Lưu Cung Thi 55 Xóm 14,  Thôn Ngoại Đàm Điếm viên 

   5 Lưu Thị Tương 58 Xóm 14,  Thôn Ngoại Đàm Điếm viên 

   6 Nguyễn Danh Chín 53 Xóm 10,  Thôn Ngoại Đàm Điếm viên 

   7 Nguyễn Tôn Thụy 54 Xóm 10,  Thôn Ngoại Đàm Điếm viên 

   8 Phạm Duy Viễn 55 Xóm 9,  Thôn Ngoại Đàm Điếm viên 

   9 Nguyễn Danh Bền 65 Xóm 3,  Thôn Tứ Cường Điếm viên 

   10 Nguyễn Huy Tuấn 53 Xóm 10,  Thôn Ngoại Đàm Điếm viên 

   11 Nguyễn Giang Việt 54 Xóm 14,  Thôn Ngoại Đàm Điếm viên 

   12 Phạm Đăng Hùng 52 Xóm 10,  Thôn Ngoại Đàm Điếm viên 

   Điếm số: 02 (thôn Ngoại Đàm, 

Lương Lại, An Lại, Hoàng Lại)       

   STT HỌ VÀ TÊN TUỔI ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

   

1 
Nguyễn Tri Bang 57 Xóm 7, thôn An Lại 

Điếm trưởng 

(0379.466.268) 

   2 Nguyễn Văn Toàn 57 Xóm 3, thôn Lương Lại Điếm phó 

   3 Nguyễn Giang Bắc 65 Xóm 14,  Thôn Ngoại Đàm Điếm viên 

   4 Nguyễn Văn Tùy 62 Xóm 1, thôn Lương Lại Điếm viên 

   5 Nguyễn Bá Hòa 66 Xóm 3, thôn Lương Lại Điếm viên 

   6 Nguyễn Bá Lập 37 Xóm 3, thôn Lương Lại Điếm viên 

   7 Phạm Văn Bắc 58 Xóm 7, thôn An Lại  Điếm viên 

   8 Nguyễn Hữu Hưng 40 Xóm 5, thôn An Lại Điếm viên 

   9 Phạm Thế Huấn 50 Xóm 7, thôn An Lại Điếm viên 

   10 Hoàng Thị Tươi 51 Xóm 10, thôn Hoàng Lại Điếm viên 

   11 Phạm Đắc Lâm 62 Xóm 9, thôn Hoàng Lại Điếm viên 

   12 Nguyễn Hữu Hùng 59 Xóm 11, thôn Hoàng Lại Điếm viên 

   Điếm số: 03 (thôn Phượng Đầu)       

   STT HỌ VÀ TÊN TUỔI ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

   

1 
Nguyễn Công Mười 65 Xóm 12, Thôn Văn Xuyên 

Điếm trưởng 

(0367.493.035) 

   2 Phạm Văn Dũng 44 Xóm 13,  Thôn Văn Xuyên Điếm phó 

   3 Phạm Văn Chiều 58 Xóm 13,  Thôn Văn Xuyên Điếm viên 

   4 Nguyễn Thị Liễu 53 Xóm 13,  Thôn Văn Xuyên Điếm viên 
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5 Nguyễn Thị Mây 51 Xóm 12, Thôn Văn Xuyên Điếm viên 

   6 Phạm Thị Xuyên 51 Xóm 13,  Thôn Văn Xuyên Điếm viên 

   7 Nguyễn Danh Tắm 60 Xóm 12,  Thôn Văn Xuyên Điếm viên 

   8 Phạm Doãn Vấn 61 Xóm 13,  Thôn Văn Xuyên Điếm viên 

   9 Nguyễn Công Vĩnh 48 Xóm 12, Thôn Văn Xuyên Điếm viên 

   10 Nguyễn Công Liệu 64 Xóm 13,  Thôn Văn Xuyên Điếm viên 

   11 Nguyễn Thị Ngần 51 Xóm 2,  Thôn Văn Xuyên Điếm viên 

   12 Phạm Hữu Vinh 62 Xóm 4,  Thôn Phượng Đầu Điếm viên 

   Điếm số: 04 (thôn Phượng Đầu)       

   STT HỌ VÀ TÊN TUỔI ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

   

1 
Phạm Hữu Bình 55  Xóm 7, Thôn Phượng Đầu 

Điếm trưởng 

(0358.237.433) 

   2 Nguyễn Bá Hiệu 69  Xóm 5, Thôn Phượng Đầu Điếm phó 

   3 Bùi Văn Hồng 65  Xóm 4, Thôn Phượng Đầu Điếm viên 

   4 Nguyễn Danh Tuấn 50  Xóm 8, Thôn Phượng Đầu Điếm viên 

   5 Nguyễn Giang Đến 67  Xóm 4, Thôn Phượng Đầu Điếm viên 

   6 Nguyễn Văn Chanh 62  Xóm 4, Thôn Phượng Đầu Điếm viên 

   7 Nguyễn Văn Nhừng 65  Xóm 4, Thôn Phượng Đầu Điếm viên 

   8 Phạm Duy Vui 68  Xóm 4, Thôn Phượng Đầu Điếm viên 

   9 Nguyễn Giang Tới 68  Xóm 4, Thôn Phượng Đầu Điếm viên 

   10 Lưu Cung Tuyền 40  Xóm 4, Thôn Phượng Đầu Điếm viên 

   11 Nguyễn Giang Tiền 56  Xóm 4, Thôn Phượng Đầu Điếm viên 

   12 Nguyễn Giang Đảng 40  Xóm 4, Thôn Phượng Đầu Điếm viên 

   Điếm số: 05 (thôn Tứ Cường)       

   STT HỌ VÀ TÊN TUỔI ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

   

1 
Phạm Đăng Thiều 55 Xóm 2, Thôn Tứ Cường 

Điếm trưởng 

(0397.064.299) 

   2 Phạm Đăng Hòa 57 Xóm 3, Thôn Tứ Cường Điếm phó 

   3 Nguyễn Giang Bình 64 Xóm 1, Thôn Tứ Cường Điếm viên 

   4 Lưu Cung Tập 37 Xóm 1, Thôn Tứ Cường Điếm viên 

   5 Lưu Cung Hậu 52 Xóm 1, Thôn Tứ Cường Điếm viên 

   6 Phạm Duy Liêm 43 Xóm 1, Thôn Tứ Cường Điếm viên 

   7 Phạm Văn Chính 45 Xóm 1, Thôn Tứ Cường Điếm viên 

   8 Lưu Cung Thành 52 Xóm 1, Thôn Tứ Cường Điếm viên 

   9 Nguyễn Giang Hội 38 Xóm 1, Thôn Tứ Cường Điếm viên 

   10 Nguyễn Công Dụ 55 Xóm 1, Thôn Tứ Cường Điếm viên 

   11 Nguyễn Giang Chiều 34 Xóm 1, Thôn Tứ Cường Điếm viên 

   12 Phùng Văn Nghì 40 Xóm 1, Thôn Tứ Cường Điếm viên 

           

 

II. Lực lượng canh gác đê, điếm thuộc địa bàn xã Thanh Hải cũ 

   Điếm số: 01 (thôn Tiền Vĩ)       

   STT HỌ VÀ TÊN TUỔI ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 
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1 
Lê Văn Sách 65 Thôn Tiền Vĩ 

Điếm trưởng 

(0365602996) 

   2 Hoàng Đức Quang 62 Thôn Tiền Vĩ Điếm phó 

   3 Đào Quang Hạnh 50 Thôn Tiền Vĩ Điếm viên 

   4 Nguyễn Quang Thái 66 Thôn Tiền Vĩ Điếm viên 

   5 Lê Ngọc Huyền 50 Thôn Tiền Vĩ Điếm viên 

   6 Nguyễn Quang Đoàn 53 Thôn Tiền Vĩ Điếm viên 

   7 Lê Văn Hoài 51 Thôn Tiền Vĩ Điếm viên 

   8 Nguyễn Quang Vường 65 Thôn Tiền Vĩ Điếm viên 

   9 Nguyễn Thị Sách 50 Thôn Tiền Vĩ Điếm viên 

   10 Lê Văn Vở 51 Thôn Tiền Vĩ Điếm viên 

   11 Hoàng Văn Chiến 66 Thôn Tiền Vĩ Điếm viên 

   12 Nguyễn Thế Dũng 55 Thôn Tiền Vĩ Điếm viên 

   Điếm số: 02 (thôn Thừa Liệt) 
 

    

   

STT 
HỌ VÀ TÊN 

Năm 

sinh 
ĐỊA CHỈ 

GHI CHÚ 

   
1 Hoàng Minh Tưởng 65 Thôn Thừa Liệt 

Điếm trưởng 

(0987955105) 

   2 Lê Xuân Giang 61 Thôn Thừa Liệt Điếm phó 

   3 Nguyễn Thị Dứa 64 Thôn Thừa Liệt Điếm viên 

   4 Nguyễn Bá Định 51 Thôn Thừa Liệt Điếm viên 

   5 Hoàng Thị Phiên 67 Thôn Thừa Liệt Điếm viên 

   6 Vương Thị Toan 43 Thôn Thừa Liệt Điếm viên 

   7 Phạm Văn Lý 62 Thôn Thừa Liệt Điếm viên 

   8 Phạm Thị Tuy 46 Thôn Thừa Liệt Điếm viên 

   9 Nguyễn Thị Nhưng 51 Thôn Thừa Liệt Điếm viên 

   10 Hoàng Văn Mười 45 Thôn Thừa Liệt Điếm viên 

   11 Hoàng Văn Tỵ 77 Thôn Thừa Liệt Điếm viên 

   12 Nguyễn Bá Quân 61 Thôn Thừa Liệt Điếm viên 

   Cộng: 07 điếm, 84 người     

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

DANH SÁCH 

TỔ XUNG KÍCH THÔNG TIN HOẢ TỐC NĂM 2026  

(Kèm theo QĐ số       /QĐ-UBND, ngày 17/5/2026 của UBND xã Hà Tây) 
 

STT Họ và tên Chức vụ Năm Sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Thế Trường Tổ trưởng 1990  

2 Phạm Hữu Nghĩa  Tổ phó 1992  

3 Lê Xuân Mạnh Tổ viên 2005  

4 Nguyễn Ngọc Trường Tổ viên 1992  

5 Nguyễn Như Hùng Tổ viên 1989  

6 Phạm Đăng Thành Tổ viên 1993  

7 Nguyễn Văn Tập Tổ viên 1992  

8 Đỗ Như Đạt Tổ viên 2000  
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